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Kĩ năng
	
Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ
	
Tổng

	
	
	
	Nhận biết
(Số câu)
	Thông hiểu
(Số câu)
	Vận dụng
(Số câu)
	V.dụng cao
(Số câu)
	

	1
	Đọc
	Truyện
	4
	1
	1
	0
	6

	Tỉ lệ% điểm
	30
	10
	10
	0
	50

	2
	Viết
	Viết được bài văn nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện
	1*
	1*
	1*
	1*
	1

	Tỉ lệ% điểm
	10
	20
	10
	10
	50

	Tỉ lệ% điểm các mức độ
	40
	30
	20
	10
	100
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	UBND HUYỆN NAM TRÀ MY
  TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN


	 BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II  
NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP: 9




	Câu
	Mức
	Điểm
	Chuẩn đánh giá
	Ghi chú

	I. Đọc – hiểu

	Câu 1
	Biết
	0.5
	Phương thức biểu đạt.
	

	Câu 2
	Biết
	0.5
	Xác đinh được phép liên kết trong đoạn trích.
	

	Câu 3
	Biết
	1.0
	Nhận biết được điều khiến con người mất niềm tin, biết được hậu quả của mất niềm tin.
	

	Câu 4
	Biết
	1.0
	Nhận biết được lời khuyên qua đoạn trích.
	

	Câu 5
	Thông hiểu
	1.0
	Hiểu được thông điệp và ý nghĩa của thông điệp trong cuộc sống của con người.
	

	Câu 6
	Vận dụng 
	1.0
	Nhận xét về vấn đề đưa ra trog đoạn trích.
	

	II. Viết

	
	Nhận biết
	5.0
	- Biết được thể loại văn nghị luận nhân vật một tác phẩm văn học.
	

	
	
Thông hiểu
	
	- Hiểu được cách làm một bài văn  nghị luận về nhân vật trong  một tác phẩm văn học.
- Lựa chọn được những chi tiết tiêu biểu để nghị luận.
	

	
	Vận dụng
	
	- Biết vận dụng kĩ năng viết bài văn nghị luận về nhân vật trong một tác phẩm văn học.
	

	
	

Vận dụng cao
	
	- Tạo lập được bài tập làm văn nghị luận về nhân vật trong một tác phẩm văn học. 
- Đầy đủ bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
- Đảm bảo yêu cầu của bài văn nghị luận về nhân vật trong một tác phẩm văn học.
- Cách diễn đạt trôi chảy, lời văn ngắn gọn, chuẩn xác.
- Bài viết sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả.
	
















	UBND HUYỆN NAM TRÀ MY
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠNĐỀ CHÍNH THỨC

	KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: NGỮ VĂN. KHỐI 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



 I. ĐỌC - HIỂU (5.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
	...Khi nhìn cuộc đời với ánh mắt tiêu cực, người ta sẽ luôn thấy hoài nghi, lo âu, sợ hãi. Lúc đó, người ta sẽ không làm việc tốt hơn, ít yêu thương hơn, ít cống hiến hơn; sẽ đánh mất tiềm năng và sự tốt đẹp trong bản thân họ. Sự quá tải thông tin tiêu cực sẽ làm mất niềm tin, không mang lại cho xã hội sự an toàn hơn và không giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
	...Khi gửi niềm tin yêu vào con người, nếu ta là một người sống hết mình vì mọi người, luôn tin tưởng, sẵn sàng bao dung và tha thứ thì ta sẽ có niềm tin và sẽ sống có ý nghĩa hơn.
	Chúng ta không nên chỉ nhìn vào những mặt trái của cuộc sống rồi vội đánh mất niềm tin vào bản thân, vào thế giới xung quanh. Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân mỗi người. Hãy tự vấn ta đã và sẽ làm gì cho cuộc đời này, cho xã hội này ngày càng đáng sống hơn. Đừng nghĩ là xã hội vô cảm và dần thiếu vắng người tốt. Lòng tốt vẫn quanh đây. Chúng ta không sợ người xấu mà chỉ sợ người tốt không làm gì.
                                                              (Đừng đánh mất niềm tin của Diệp Văn Sơn,
                                                                 báo Người lao động số ra ngày 30/8/2015)

	Câu 1. (0.5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.
	Câu 2. (0.5 điểm) Cho biết phép liên kết được sử dụng trong đoạn sau: 
	"Khi nhìn cuộc đời với ánh mắt tiêu cực, người ta sẽ luôn thấy hoài nghi, lo âu, sợ hãi. Lúc đó, người ta sẽ không làm việc tốt hơn, ít yêu thương hơn, ít cống hiến hơn; sẽ đánh mất tiềm năng và sự tốt đẹp trong bản thân họ."
	Câu 3. (1.0 điểm) Qua phần trích, em hãy cho biết điều gì khiến con người mất niềm tin? Và khi mất niềm tin con người sẽ ra sao?
	Câu 4. (1.0 điểm)  Để tìm lại niềm tin vào cuộc sống, tác giả đã khuyên ta điều gì? 
	Câu 5. (1.0 điểm) Văn bản trên đã mang đến cho em thông điệp gì? Ý nghĩa của thông điệp ấy đối với cuộc sống của chúng ta.
	Câu 6. (1.0 điểm) Tác giả cho rằng: "Trách nhiệm tìm lại niềm tin vào cuộc sống phải là tự thân mỗi người". Hãy thể hiện quan điểm của em về  ý kiến trên.
         II. VIẾT (5.0 điểm)
	Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân.



--------- Hết ---------










KIỂM TRA GIỮA KỲ 2. NĂM HỌC 2023 – 2024
Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn 9         
I. Hướng dẫn chung
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh trường hợp đếm ý cho điểm.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có ý tưởng riêng và giàu chất văn.
- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm, tránh tâm lí ngại cho điểm tối đa. Cần quan niệm rằng một bài đạt điểm tối đa vẫn là một bài làm có thể còn những sơ suất nhỏ.
- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0.5 điểm. Sau đó, làm tròn số đúng theo quy định.
II. Đáp án và thang điểm

	ĐỌC - HIỂU (5.0 điểm)

	Câu
	                         Nội dung yêu cầu cần đạt
	Điểm

	Câu 1
(0.5 điểm)
	HS trả lời đúng các ý sau: 
- Phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích: nghị luận
	
0.5

	Câu 2
(0.5 điểm)
	HS trả lời đúng phép liên kết trong đoạn trích:
- Phép lặp: người ta
- Phép thể: lúc đó
	
0.25
0.25

	Câu 3
(1.0 điểm)
	HS trả lời được các ý sau:
- Điều khiến người ta mất niềm tin là:
+ Sự quá tải thông tin tiêu cực.
+  Chỉ nhìn vào mặt trái cuộc sống.
- Hậu quả: 
+ Không làm việc tốt hơn, ít yêu thương hơn, ít cống hiến hơn; sẽ đánh mất tiềm năng và sự tốt đẹp trong bản thân họ.
+ Không mang lại cho xã hội sự an toàn hơn và không giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
	
  
0.25
0.25

0.25

0.25

	Câu 4
(1.0 điểm)
	HS trả lời đúng các ý sau:
Tác giả khuyên:
 - Hãy tự vấn ta đã và sẽ làm gì cho cuộc đời này, cho xã hội này ngày càng đáng sống hơn. 
- Đừng nghĩ là xã hội vô cảm và dần thiếu vắng người tốt.
	

0.5

0.5

	Câu 5
(1.0 điểm)
	HS trả lời được các ý sau:
- Thông điệp : Hãy luôn giữ vững niềm tin trong cuộc sống.
- Ý nghĩa của thông điệp: Không nên nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực. Hãy xây dựng cho mình một lối sống tích cực, tốt đẹp hơn.
	
0.5
0.5


	Câu 6
(1.0 điểm)
	HS thể hiện được quan điểm của mình.
      Thể ý hiện quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình và giải thích được quan điểm.
*Gợi ý : Đồng tình, vì :
+ Niềm tin con người phụ thuộc vào cách nhìn cuộc sống của họ.
+ Cuộc sống không hoàn toàn xấu. 
+ Xã hội không thiếu vắng những con người tốt.
+ Phải tìm lại niềm tin để mỗi người sống có ý nghĩa hơn.
* Mức điểm
- Mức 1: HS trình bày nội dung đầy đủ, thuyết phục ghi 1.0 điểm.
- Mức 2: HS trình bày nội dung phù hợp nhưng chưa đầy đủ, chưa thuyết phục ghi 0.75 điểm.
- Mức 3: HS trình bày nội dung phù hợp nhưng còn chung chung, sơ sài ghi 0.5 điểm
- Mức 4: HS trình bày được 1 khía cạnh của nội dung ghi 0.25 điểm.
- Mức 5: HS không trả lời hoặc trả lời sai yêu cầu ghi 0 điểm.
(Tuỳ vào nội dung trả lời của HS mà GV linh hoạt ghi điểm)
	


1.0

	VIẾT ( 5.0 điểm )

	Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	* Yêu cầu chung: 
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Xác định đúng thể loại văn nghị luận.
+ Bài viết phải đầy đủ bố cục 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
+ Vận dụng được kỹ năng  viết văn nghị luận trong bài văn.
+ Kết cấu hợp lí, diễn đạt trôi chảy, lời văn ngắn gọn, chuẩn xác.
+ Bài viết sạch sẽ, chữ viết rõ ràng, không mắc lỗi chính tả.
- Yêu cầu nội dung:
 Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” của Kim Lân.
	

	a) Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo các phần của bài văn nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện: Trình bày đầy đủ bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
	0.5

	b) Xác định đúng yêu cầu của đề: phân tích nhân vật trong một tác phẩm truyện.
	0.5

	1. Mở bài
Giới thiệu về truyện ngắn Làng và nhân vật ông Hai:
Truyện ngắn Làng là tác phẩm tiêu biểu viết về người nông dân, nông thôn.
Diễn biến tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng theo giặc đến khi nghe tin cải chính thể hiện rõ nét hình ảnh người nông dân yêu nước Việt Nam xưa.
2. Thân bài
* Trước khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc:
Nhớ làng, lúc nào cũng nghĩ về làng “Chao ôi! Ông lão nhớ cái làng này quá”.
Tự hào, kiêu hãnh về làng: Thường xuyên khoe làng với mọi người.
Thường xuyên nghe ngóng tin tức về làng.
* Tâm trạng ông Hai khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc:
Không tin vào những điều mình nghe thấy.
Cổ ông nghẹn lại, giọng lạc hẳn đi.
Xấu hổ, cố tình đánh trống lảng rồi cúi mặt mà đi về.
Nằm vật ra giường, đau khổ nghĩ về việc làng Chợ Dầu theo giặc.
Ông khóc khi thấy những đứa con tội nghiệp bị mang tiếng Việt gian.
Một lòng trung thành với cách mạng “Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây rồi thì phải thù".
* Tâm trạng ông Hai khi nghe tin cải chính:
Vui sướng, hạnh phúc.
Đi khoe với mọi người tin cải chính, khoe ngôi nhà bị bọn Tây đốt.
3. Kết bài
Cảm nhận về nhân vật ông Hai:
Ông Hai là người nông dân yêu nước.
Tình yêu nước được bộc lộ qua những diễn biến tâm lí, qua những độc thoại nội tâm.
	


0.5





0.5







0.5


0.5




1.0

	d. Sáng tạo: Cách diễn đat độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.
	0.5

	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0.5



TM.HĐ DUYỆT ĐỀ THI         DUYỆT CỦA TỔ CM            NGƯỜI RA ĐỀ                  
          P.CHỦ TỊCH

  Trình Trung Hiên                                                                        Nguyễn Thị Nga































